
 

HSX HNX

Giá đóng cửa

Thay đổi

Thay đổi %

KLGD (Triệu CP)

GTGD (Tỷ)

CP có giao dịch

CP tăng giá 218 / 42,91% 93 / 28,01%

CP giảm giá 183 / 36,02% 84 / 25,30%

CP tham chiếu 107 / 21,06% 155 / 46,69%

P/E

P/B

Nguồn: Fireant

Phái sinh Đóng cửa Thay đổi Basis OI

VN30

VN30F1M

Nguồn: Fireant

FTSE100 7477,07 -0,6%34418,47 0,0% ShanghaiDow Jones 3222,95 -0,7%

1720070

94%

1129,76

74%

12,5

1,6

583741124 1 (0.09%)

0,16%
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1134,6

2,6

227,8

-0,9

-0,40%

99,7

155259

16,9

1,2

5,76

0,23%

807,0

Chỉ số thế giới

THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG XU HƯỚNG DÒNG TIỀN PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH

- VNindex kết phiên tăng 2,62 điểm (+0,23%) lên 1334,62 điểm. Độ rộng thị trường nghiêng nhẹ về 

bên mua với 218 mã tăng và 183 mã giảm. VNindex giằng co với biên độ hẹp tại vùng giá cao trong 

phần lớn phiên giao dịch nhưng lực bán mạnh vào cuối phiên đã thu hẹp đà tăng của chỉ số chung.

- Trong bối cảnh nhóm dẫn dắt xu hướng thị trường chưa xuất hiện, sự phân hóa ở nhóm vốn hóa lớn 

đã gây ra diễn biến giằng co của thị trường. Trong khi VCB, HPG đóng vai trò nâng đỡ chỉ số, nhóm 

cổ phiếu Vingroup lại tạo áp lực cho VNindex.

- Vật liệu xây dựng và xây dựng hạ tầng là 2 nhóm ngành tăng nổi bật nhờ những tin tức hỗ trợ tích 

cực về tỷ lệ giải ngân đầu tư công trong phiên họp báo Chính phủ thường kỳ chiều ngày 04/07. Bên 

cạnh đó một số cổ phiếu ngân hàng cũng giữ được sắc xanh mặc dù chịu áp lực bán vào cuối phiên.

- Các ngành còn lại ghi nhận diễn biến giảm nhẹ như chứng khoán, bất động sản…

- Khối ngoại mua ròng hơn 184 tỷ trong đó HPG và TCM là 2 mã được mua vào nhiều nhất.

- Dòng tiền cho thấy sự thận trọng khi tiến đến gần vùng đỉnh cũ 1.140 điểm trước đó nhưng áp lực 

bán không quá lớn là điểm tích cực đối với xu hướng của thị trường.

- VNindex ghi nhận nến đỏ thân hẹp giúp duy trì đà tăng điểm với 

thanh khoản mở rộng vượt mức trung bình 05 phiên cho thấy áp 

lực bán ở vùng giá cao đã được hấp hụ tốt. Mặc dù chưa xác nhận 

cho sự kết thúc của nhịp điều chỉnh nhưng đây là tín hiệu tích cực 

khi VN-Index tiếp cận vùng đỉnh cũ. 

- Nhà đầu tư tiếp tục duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức quanh 30 -

50%, chờ đợi thêm các tín hiệu từ thị trường.

Kịch bản 1: Thị trường tiếp diễn đà tăng vượt vùng 1.140 điểm

Kịch bản 2: Thị trường biến động hẹp quanh vùng 1.130 điểm

Thanh khoản HSX

Chỉ số phái sinh
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Ngành Ngày Tháng

Dầu khí Tổng cầu yếu, cung tiền tăng chậm Trung Quốc hạn chế xuất khẩu kim loại lĩnh vực bán dẫn

Hóa chất Việt Nam là điểm đến nổi bật của FDI ngành sản xuất Ngân hàng lớn thứ hai của Mỹ lỗ 100 tỷ USD vì trái phiếu

Tài nguyên Cơ bản Gấp rút đầu tư phát triển logistics Giá điện châu Âu lại xuống mức âm

Xây dựng & vật liệu Doanh nghiệp thủy sản đối diện thách thức chưa từng có El Niño chính thức xảy ra

Hàng & Dịch vụ CN

Ô tô và phụ tùng

Thực phẩm & đồ uống

Hàng cá nhân & Gia dụng Vingroup và K-Sure ký MOU Giá lúa gạo hôm nay 5/7

Y tế Nguồn: Fireant Phân Bón Bình Điền có lãi trở lại trong quý 2 So sánh giá vàng hôm nay 5/7

Bán lẻ Động thái mới đối với trái phiếu của IDJ Giá sắt thép xây dựng hôm nay 5/7

Truyền thông Hơn 5.2 triệu cp Danameco sẽ bị hủy niêm yết Giá gas hôm nay 5/7

Du lịch & Giải trí Mã Giá đóng cửa

Viễn thông HPG 

Điện, nước & dầu khí GEX 

Bảo hiểm TCM 

Bất động sản VRE  Khối lượng giao dịch Thay đổi Hàng ngày YTD

Dịch vụ tài chính DGC  1 HPG Vàng

Ngân hàng 2 NVL Bạc

Công nghệ Thông tin 3 VIX Dầu Brent

4 VPB Dầu Thô WTI

Mã Giá đóng cửa 5 VND Khí Tự nhiên

VPB  6 GEX Dầu Nhiên liệu

FUEVFVND  7 HSG Cà phê Mỹ

CSTB2307  8 PDR Lúa mì Mỹ

E1VFVN30  9 NKG Đường London

TPB  10 SHB Cotton Mỹ

Mã Tên Vị trí Ngày Đăng ký Khối lượng Mua Bán

PBC Tô Thành Hưng Đăng ký bán USD/VND USD 24.953

DAG Nguyễn Hữu Quân Đăng ký mua EUR/USD EUR 27.226

DAG Trần Việt Thắng Đăng ký mua GBP/USD GBP 31.806

KDM Đặng Ngọc Chi Đăng ký bán USD/JPY JPY 173

MBB Công đoàn cơ sở Ngân hàng TMCP Quân Đội Đăng ký mua AUD/USD AUD 16.749

-27,2%

-0,37%

1,71%

2,51%

2,99%

-0,4%

-1,1%

22,8%

19.323.900
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-2,3%

-2,5%

-1,23%

-0,41%

0,26%

0,35%

0,78%

0,17%

19,95

2,06%

18,1

23.400

-1,01%

0,00%

0,50%

-1,53%

-3,05%

1 tháng

6,0%

-4,0%

-11,6%

-11,8%

-37,9%

-2,3%

-4,9%

-19,2%

16,7%

-4,6%1,33%

-0,90%

15.154

Thay đổi

24.633

28.777

157

23761 0,21%Tổng giám đốc 05/07/2023 `

0,16%

0,00%

-0,14%

1,09

1,27

0,67 -0,22%

170.000

635.383

0,32%

1,69%

-0,03%

2,67%

26,95

19,1

55,3

27,5

66,6

6,82%

15,61%

0,12%

144,2605/07/2023

05/07/2023

Chủ tịch HĐQT

Thành viên HĐQT

---

---

05/07/2023

05/07/2023

52.000

250.000

16.471.900 -0,75%

0,60%

-0,81%

-0,39%

0,48%

-0,40%

-0,01%

1.649.200           

1.377.728           

754.800              

746.060              

-1,20/-2,12%

+0,30/+1,10%

+1,80/+2,78%

-0,60/-3,05%

-0,05/-0,28%

+0,10/+0,50%

+0,10/+0,42% 18.842.600

790.100-              

1,14%

0,73%

0,06%

-0,05%

-0,77%

1,53%

0,62%

0,65%

1,68%

8,33%

1,96%

2,44%

-0,30%

-0,41%

Thay đổi KLGD

Thay đổi

2.112.300-           

2.051.280-           

1.508.500-           

1.458.074-           

6,49%

0,05%

4,21%

0,87%

3,49%

8,84%

8,01%

KLGD

4.508.460           
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+0,70/+2,67%

2,63%

2,0%

-3,6%

3,4%

31.804.000

24.047.400

21.827.900

20.485.400

20.031.400

24

+0,05/+7,69%

+0,16/+0,83%

-12,9%

18.741.300

18.043.300

0,7

19,46

-1,54%

-0,68%

0,31%

-0,13%

Tăng giảm nhóm ngành

Định giá thị trường

TIN TỨCTop cổ phiếu ảnh hưởng chỉ số

Top NN mua ròng HSX

Top NN bán ròng HSX

Top 10 khối lượng giao dịch HSX

Giao dịch cổ đông lớn và nội bộ

Giá hàng hóa

Hàng hóa

Thế giớiTrong nước

Dofpanh nghiệp
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P/E cơ bản VNIndex

Tỷ giá hối đoái Tỷ giá NHNN

https://cafef.vn/tong-cau-yeu-cung-tien-tang-cham-lai-suat-cao-kim-giu-toc-do-tang-cpi-18823070513373593.chn
https://cafef.vn/nguon-cung-gao-duong-toan-cau-gap-rui-ro-188230705134934627.chn
https://cafef.vn/viet-nam-tiep-tuc-la-diem-den-noi-bat-cua-fdi-nganh-san-xuat-188230705104418688.chn
https://vietstock.vn/2023/07/ngan-hang-lon-thu-hai-cua-my-lo-100-ty-usd-vi-trai-phieu-773-1084899.htm
https://cafef.vn/gap-rut-dau-tu-phat-trien-logistics-188230705092022563.chn
https://vietstock.vn/2023/07/gia-dien-chau-au-lai-xuong-muc-am-772-1084852.htm
https://cafef.vn/doanh-nghiep-thuy-san-doi-dien-thach-thuc-chua-tung-co-188230704144836399.chn
https://vietstock.vn/2023/07/trung-quoc-han-che-xuat-khau-hai-kim-loai-quan-trong-voi-linh-vuc-ban-dan-775-1084566.htm
https://cafef.vn/vingroup-va-k-sure-ky-mou-thuc-day-hop-tac-phat-trien-kinh-te-1882307051308562.chn
https://vietnambiz.vn/gia-lua-gao-hom-nay-57-ir-50404-tang-100-dongkg-202375115818902.htm
https://cafef.vn/phan-bon-binh-dien-co-lai-tro-lai-trong-quy-2-len-ke-hoach-loi-nhuan-quy-3-gap-95-lan-cung-ky-188230705074254343.chn
https://vietnambiz.vn/so-sanh-gia-vang-hom-nay-57-vang-sjc-giao-dich-muc-cao-nhat-6707-trieu-dongluong-202375115734677.htm
https://cafef.vn/dong-thai-moi-doi-voi-trai-phieu-cua-idj-sau-bien-co-cua-dan-lanh-dao-apec-group-188230704194319382.chn
https://vietnambiz.vn/gia-sat-thep-xay-dung-hom-nay-57-quay-dau-giam-18-nhan-dan-tetan-202375102118284.htm
https://vietstock.vn/2023/07/hon-52-trieu-cp-danameco-se-bi-huy-niem-yet-tu-ngay-2407-741-1084869.htm
https://vietnambiz.vn/gia-gas-hom-nay-57-dao-chieu-tang-nhe-bat-chap-nguon-cung-phuc-hoi-202375945129.htm
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Lầu 1 117 - 119 - 121 Nguyễn Du P, Bến Thành Q, 1 Thành phố HCM

Điện thoại: (84-8) 62556586      Fax: (84-8) 62556580

Website: www.vfs.com.vn
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Điện thoại: (84-4) 39288222       Fax: (84-4) 39338222        

HỆ THỐNG KHUYẾN NGHỊ CỦA VIETFIRST

Hệ thống khuyến nghị của VFS được xây dựng dựa triên sự chênh lệch giữa giá cổ 

phiếu thị trường tại thời điểm đánh giá và giá mục tiêu 12 tháng
THÔNG TIN LIÊN HỆ

Nguyễn Minh Hoàng

Vũ Thị Hà Phương

Nguyễn Hoàng Long

Nguyễn Thị Huyền

Đặng Thu Hiền

Nguyễn Trung Hiếu

MUA

THEO DÕI

NẮM GIỮ

BÁN Nếu giá mục tiêu thấp hơn giá thị trường tối thiểu 5%

Nếu giá mục tiêu cao hơn giá thị trường từ 5 – 15%

Nếu giá mục tiêu cao hơn giá thị trường không quá 5%

Hệ thống khuyến nghị

Chi nhánh Hà Nội

Hội sở Hồ Chí Minh

Nếu giá mục tiêu cao hơn giá thị trường từ 15% trở lên

Diễn giải

Tuyên bố miễn trách nhiệm: Bản quyền thuộc về Công ty CP Chứng khoán Nhất Việt (VFS). Những thông tin sử dụng trong báo cáo được thu thập từ những nguồn đáng tin cậy 

và VFS không chịu trách nhiệm về tính chính xác của chúng. Quan điểm thể hiện trong báo cáo này là của (các) tác giả và không nhất thiết liên hệ với quan điểm chính thức của 

VFS. Không một thông tin cũng như ý kiến nào được viết ra nhằm mục đích quảng cáo hay khuyến nghị mua/bán bất kỳ chứng khoán nào. Báo cáo này không được phép sao 

chép tái bản bởi bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khi chưa được phép của VFS.
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